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NGÔN NGỮ NHƯ LÀ PHƯƠNG TIỆN VÀ Đ ố i TƯƠNG 
CỦA NGHIÊN CỨU KHU vực

Mối quan hệ và sự phụ thuộc lẫn 
nhau giữa ngôn ngữ và nghiên cứu khu 
vực hầu như đã rõ ràng. Các nhà nghiên 
cứu khu vực và các nhà nghiên cứu ngôn 
ngữ có lẽ đều thừa nhận mối quan hệ có 
ý nghĩa này. Cũng như các bộ môn 
chuyên ngành khác như văn học, lịch sử, 
chính trị, kinh tế..., ngôn ngữ là một 
trong những đổi tượng của nghiên cứu 
khu vực. Tuy nhiên, không chỉ là đôi 
tượng, khác với các bộ môn chuyên 
ngành trên đây, ngôn ngữ còn là một 
phương tiện quan trọng để nghiên cứu 
khu vực. Bài viết không có tham  vọng 
đưa ra những kiến giải mối mẻ về mối 
quan hệ giữa ngôn ngữ và nghiên cứu 
khu vực mà chỉ muốn nhìn môì quan hệ 
này một cách có hệ thống từ  trong lịch sử 
phát triển của nghiên cứu khu vực.

I. Ngôn ngữ như m ột phương  
tiện để nghiên cứu khu vực

1. Buổi ban đầu với Đ ông phương 
học của người châu Âu

Có nhiều bằng chứng cho thấy ngay 
từ buổi sơ khai của nghiên cứu khu vực 
với nền Đông phương học của người châu 
Âu, ngôn ngữ đã hiện diện như một 
phương tiện quan trọng đầu tiên giúp 
các nhà nghiên cứu nhận thức và khám 
phá một vùng đất mới.

n  TS., Khoa Dông phương học, Trường Đại học Khoa 
học Xa hội và Nhân vân, ĐHQGHN.

Trịnh cẩm  Lan(,)

a. Dạy các ngôn ngữ phương Đông trở 
thành chủ trương quan trọng của các 
nhà thờ và các trường truyền giáo. Điều 
này có xuất phát điểm từ  ý tưởng xâm 
nhập phương Đông để truyền giáo bằng 
chính những ngôn ngữ của người phương 
Đông. Theo nhiều học giả, Đông phương 
học được coi là chính thức ra  đòi năm 
1312 vói sự kiện Hội đồng nhà thờ Viên 
ra quyết định thành lập thêm một số 
khoa dạy tiếng Arập, Hy Lạp, Do Thái, 
Syri ở Paris, Oxford, Bologne... Điều 11 
trong quyết định này quy định rằng cần 
lập các khoa dạy tiếng Do Thái, Hy Lạp, 
Arập tại các trường đại học chủ yếu (1). 
Việc chấp nhận điều khoản này của Hội 
đồng nhà thò Viên cho thâ'y cùng với ý 
tưởng truyền giáo của người phương Tây 
ở phương Đông là ý tưỏng thâm  nhập các 
vùng đất mới bằríg các ngôn ngữ bản địa. 
Điều này có ảnh hưởng quan trọng đến 
lịch sử phát triển của nghiên cứu khu 
vực về m ặt phương pháp luận. Đông 
phương học đã ra đòi vào thời điểm nào 
thì đây vẫn là vấn đề chưa thông nhất, 
xin không bàn đến ỏ đây. Chúng tôi chỉ 
muốn dẫn ra sự kiện này để thấy rằng 
việc quyết định dạy và học các ngôn ngữ 
phương Đông đã được nhiều người xem 
như một sự kiện đánh dâ'u mốc ra  đời 
của cả một ngành khoa học là Đông 
phương học lúc bấy giờ. Không chỉ thế, 
rấ t nhiều nhà truyền giáo, nhà nghiên

<1) Dấn theo Francis Dvomik trong “Các hội đổng giáo hội"
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cứu văn hóa cũng đã coi “việc học tiếng 
Arập là công cụ tốt nhất đ ể  cải đạo người 
A rạp...” (Raymond Lull). Như vậy, ngay 
từ buổi đầu, giói chức phương Tây Cơ đốíc 
giáo đã nhận thức rõ vai trò của ngôn 
ngữ như một phương tiện để thâm nhập 
các vùng đất mối và để cai trị cũng như 
mở rộng vòng cương toả của mình.

b. Học tiếng bản địa là bước đi đầu 
tiên của các nhà Đông phương học vào sự 
nghiệp nghiên cứu phương Đông. Khi 
Đông phương học như một ngành học 
thuật bắt đầu được khẳng định từ th ế  kỷ
18, các nhà Đông phương học đầu tiên 
đều bắt đầu sự nghiệp của mình từ  việc 
học và nghiên cứu các ngôn ngữ phương 
Đông. Chuyến đi sang châu Á của 
Anquetil (1736-1805) với kết quả là 
những bản dịch tiếng Avesta sang tiếng 
Pháp “đă đào một cái kênh nối liền hai 
bán cầu của thiên tài loài người..., đă 
đưa vào các trường của ta (Pháp) sự hiểu 
biết về rất nhiều nền văn m inh đã có từ  
xa xưa”{2\  Những bản dịch của ông đã 
lần đầu tiên cho người châu Âu thấy 
được tầm  vóc rõ nét của châu Á về tr í tuệ 
và lịch sử, giúp người châu Âu hiểu rõ 
hơn những huyền thoại về không gian 
châu Á. Những giá trị ấy đã khiến vai 
trò của ngôn ngữ với tư cách là một công 
cụ, một trạm  trung chuyển để hiểu một 
khu vực bắt đầu được khẳng định.

Các nhà Đông phương học khác thuộc 
th ế  hệ đầu tiên như William Jones, 
Sylvestre de Sacy cũng đã học để thông 
thạo các ngôn ngữ phương Đông khi bắt 
đầu sự nghiệp của mình. Trước khi rời

(2) Raymond Schwab trong “Sự phục hưng của phương 
Đông”

Anh sang Ấn Độ, Jones đã thông thạo các 
thứ  tiếng Arập, Do Thái và Ba Tư. Nhờ 
đó, ông có thể tập hợp, giói hạn và biến 
phương Đông thành một lĩnh vực nghiên 
cứu của châu Âu một cách nhanh chóng 
và hiệu quả. Còn Sylvestre de Sacy, vị 
giáo sư đầu tiên và duy nhất dạy tiếng 
Arập lúc bấy giờ ở trường dạy các ngôn 
ngữ phương Đông, giáo sư của hầu hết 
các nhà Đông phương học ở châu Âu 
cũng vậy. Ông nói Hiếng Arập là công cụ 
hữu hiệu nhất giúp tôi khám  phá phương 
Đông' [15]. Có thể Sacy đã sa vào tuyệt 
đốì hóa vai trò của tiếng Arập trong 
nghiên cứu phương Đông nhưng điều 
này xuất phát ngay từ  sự phiến diện 
trong nhận thức về phạm vi phương 
Đông của Đông phương học châu Âu buổi 
ban đầu. Phương Đông thời đó chỉ tương 
đương với Trung Đông, một số  người thì 
đưa thêm vào phạm vi này cả Ấn Độ và 
chỉ dừng lại ở đó. Tuy nhiên, không thể 
không thừa nhận vai trò của ngôn ngữ 
và hiệu quả của sự hiểu biết về ngôn ngữ 
trong sự nghiệp của Sacy. Ông trỏ thành 
người duy nhất chuyên dịch các thông 
báo của đoàn quân viễn chinh Napoleon 
ra tiếng Arập, trở thành tác giả của hàng 
loạt công trình về ngữ pháp, ngữ ăm  
tiếng Arập, các tác phẩm khác liên quan 
đến ngôn ngữ như nghiên cứu văn bia, 
tiền đúc, sự hình thành tên họ của người 
Arập. Với sự nghiệp của Sacy, ngôn ngữ 
đã thể hiện rõ vai trò về tính hiệu quả, 
sự hữu ích và quyền lực của nó trong 
Đông phương học nói riêng và khu vực * 
học nói chung.

Không chỉ đối các nhà Đông phương 
học châu Au mà đối với các nhà Đông 
phương học Mỹ sau Chiến tranh  th ế  giói
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thứ II, ngôn ngữ cũng trở thành phương 
tiện để đặt chân vào những vùng đất 
mối. Trước khi thay chân Pháp và Anh 
bước lên vị tr í trung tâm  trong nền học 
thuật (và tấ t nhiên cả chính trị) th ế  giói, 
kinh nghiệm của người Mỹ về phương 
Đông còn rấ t hạn chế. v ề  m ặt phả hệ, 
Đông phương học hiện đại của Mỹ bắt 
nguồn từ những tri thức được dạy ở 
trường dạy các ngôn ngữ phương Đông 
cho quân đội Mỹ lập ra từ  trong và sau 
chiến tranh. Trong khoa học xã hội Mỹ, 
học và nghiên cứu ngôn ngữ như một 
ngoại ngữ bao giò cũng chỉ là phương 
tiện để đạt được những mục tiêu cao hơn. 
Tuy nhiên, người Mỹ lúc nào cũng nhận 
thức rõ vai trò của ngôn ngữ trong 
nghiên cứu khu vực của họ. Năm 1958, 
một báo <ĩác về tình hình nghiên cứu của 
Viện nghiên cứu Trung Đông có ý chính 
như sau: “Cấc trường đại học Nga đang 
đào tạo những người nói tiếng Arập lưu 
loát. Nga đã nhận thức-được tầm quan 
trọng của việc lôi kéo con người thông 
qua đầu óc của họ bằng cách sử dụng  
ngôn ngữ của chính họ. Mỹ cần sớm phát 
triển các chương trinh học ngoại ngữ của 
m ình” [Dẫn theo 15]. Do đó, học ngoại 
ngữ trỏ thành một phần của cuộc thâm 
nhập tế  nhị vào cư dân bản địa, thành 
phương tiện để người Mỹ nhận thức về 
một khu vực là phương Đông mà cho đến 
thòi điểm đó đối vối họ vẫn còn là xa lạ.

2. Ngôn ngữ như m ột phương tiện  
của nghiên  cứu khu vực h iện  đại 
sau Chiến tranh T hế giới thứ  II

a. S ự  thuần thục ngôn ngữ bản địa 
là mục tiêu đầu tiên đối với sinh viên 
ngành khu vực học. Đây là mục tiôu sô" 
một trong việc đào tạo và nghiên cCu

khu vực sau Chiến tranh  th ế  giới thứ II 
trong các trường đại học ở Mỹ và châu 
Âu. Chương trình đào tạo ở hàng loạt 
những cơ sở đào tạo khu vực học có 
truyền thổng như Đại học California 
Berkeley, Đại học Washington, Đại học 
Harvart, Đại học Stanford, Đại học Yale, 
Đại học Howard... (ở Mỹ), Đại học 
Oxford, Đại học Cambrigde... (ở Anh), 
Đại học Kyoto, Đại học Tokyo, Đại học 
Osaka... (ở Nhật) [1, 3, 7, 9, 11, 12, 14] 
đều phản ánh điều này. Thật vậy, 
nghiên cứu một xã hội, một nền văn hóa 
mà không thông hiểu ngôn ngữ của xã 
hội đó thì th ậ t khó khăn cho nhà nghiên 
cứu. Ngược lại, nếu học một ngôn ngữ 
mà không gắn với xã hội hoặc cộng đồng 
sử dụng ngôn ngữ đó thì việc học ấy sẽ 
giảm đi rấ t nhiều giá trị. Điều này được 
tuân thủ chặt chẽ do cách tiếp cận cũng 
như phương pháp nghiên cứu đặc thù 
của ngành khu vực học hiện đại - nghiên 
cứu thực địa (field works hay field 
research). Tất cả các khuynh hướng 
nghiên cứu khu vực hiện đại sau Chiến 
tranh th ế  giới thứ II đều được xây dựng 
trên cơ sở những nghiên cứu thực địa 
[12]. Điều này đòi hỏi phải có ngôn ngữ 
là phương tiện đầu tiên và không thể 
thiếu được.

Người ta  còn nói đến mục tiêu trên 
ngay cả trong giáo dục bậc cao. Giới 
thiệu về những tiêu chuẩn học thuật của 
khu vực học, Cục đảm bảo chất lượng 
của giáo dục bậc cao ở Anh (The Quality 
Assuranse Agency for Higher Education) 
đã đề cập rấ t nhiều đến năng lực ngôn 
ngữ như một tiêu chuẩn trong giáo dục 
khu vực học. Theo hệ thông tiêu chuẩn 
này, hơn ở đâu hết, các chương trình đào
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tạo khu vực học là nơi tạo ra những cơ 
hội tốt nhất để đạt đến năng lực thuần 
thục tiếng bản địa ở nhiều cấp độ khác 
nhau và đó chính là công cụ quan trọng 
của nhà nghiên cứu khu vực [13]. Đây là 
một điều đáng chú ý bởi trong giáo dục 
khu vực học bậc cao, không phải ở đâu 
ngôn ngữ cũng được chú trọng. Và theo 
chúng tôi, ở Việt Nam chúng ta, sự thiếu 
hụ t này cũng đáng để các cơ sở đào tạo 
khu vực học ở bậc sau đại học phải suy 
nghĩ. Trên thực tế, không có một cơ sở 
đào tạo khu vực học bậc sau đại học nào 
ở Việt Nam tiếp tục duy trì việc dạy hay 
tiếng bản địa hay có một hoạt động nào 
đó giúp học viên trau  dồi tiếng bản địa. 
Điều này đã đưa đến một thực tế  là sau 
2-3 năm học cao học, tiến sĩ, khả năng sử 
dụng tiếng bản địa của hầu hết học viên 
bị mai một dần. Tài liệu của cơ quan 
trên ở Anh cho biết ở nước này có 106 cơ 
sở đào tạo và nghiên cứu khu vực trong 
các trường đại học và viện nghiên cứu thì 
ngoài 19 cơ sở Hoa Kỳ học là không dạy 
tiếng bản địa, 87 cơ sỏ còn lại đều dạy 
tiếng bản địa vói một thòi lượng đáng 
kể [19].

6. Tiếng bản địa là một phương tiện 
quan trọng đối với nhà nghiên cứu khu  
vực. David L.Szanton [14] (3), khi nêu ra 
những đặc điểm chung của khái niệm 
“nghiên cứu khu vực” đã khẳng định vai 
trò của ngôn ngữ vói tư  cách vừa là đôi 
tượng vừa là phương tiện của ngành học 
này. Theo ông “Nghiên cứu khu vực” nên 
được hiểu là khái niệm chỉ một nhóm  
gồm nhiều lĩnh vực và hoạt động học

(3) Chuyên gia khu vực học hàng đẩu của Mỹ, Đại học 
California Berkeley

thuật có những đặc điểm chung sau: 1) 
nghiên cứu sấu về ngôn ngữ; 2) nghiên 
cứu thực địa (điền dă) sâu sắc bằng tiếng 
địa phương, 3) nghiên cứu kỹ lịch sử, các 
quan điểm , tư  liệu và những lý giải của 
địa phương, 4) kiểm tra, thảo luận, phê 
bình, hay phá t triển các lý thuyết cơ sở 
dựa trên những quan sát cụ thể; 5) có 
những thảo luận đa ngành liên quan đến 
nhiều ngành khoa học xã hội và nhân 
văn. Đây là một sự tổng kết có ý nghĩa 
và hợp lý, kết quả của nửa th ế  kỷ đầy 
trăn  trở, sóng gió trong nghiên cứu khu 
vực của đất nước này từ  sau Chiến tranh 
th ế  giới thứ II. Sự tổng kết này được 
thừa nhận rộng rãi không chỉ ở Mỹ mà ở 
nhiều cơ sỏ nghiên cứu khu vực khác 
trên  th ế  giới. Tất nhiên, người ta có thể 
bàn đến một vài vấn đề như sắp xếp theo 
phạm vi những đặc điểm liên quan đến 
phương pháp tiếp cận, rồi đối tượng và 
các nội dung nghiên cứu như thế  nào cho 
hợp lý ? Hay trậ t tự ưu tiên của các đặc 
điểm được nêu ra, ví dụ “nghiên cứu sâu 
về ngôn ngữ” có nên xếp số 1 hay 
không?... Nhưng sự tồn tạ i và nội dung 
của từng đặc điểm thì nói chung không 
cần phải bàn đến.

Tansman, A. [17] lại gián tiếp nói 
đến vai trò của ngôn ngữ theo một cách 
khác rấ t sâu xa. Ông cho rằng khu vực 
học là một hình thức của dịch thuật; một 
công việc nhằm đạt đến hiểu biết, phân 
tích và diễn giải những nền văn hóa 
ngoại bang thông qua một lăng kính đa 
ngành. Nói cách khác: “hiểu biết, phân 
tích và diễn giải” một nền văn hóa khác 
không gì khác chính là công việc dịch 
thuật. Về cơ bản, nó là một nỗ lực nhằm
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làm cho các giả định, ý nghĩa, cấu trúc, 
và các động lực của một nền văn hóa, 
một xã hội trở nên dễ hiểu đối với những 
người không thuộc nền văn hóa hay xã 
hội đó. Theo ông, việc dịch đúng bất cứ 
văn bản nào - dù là một bài thơ, bài phát 
biểu hay một sự kiện xã hội - đều đòi hỏi 
một nỗ lực nghiêm túc nhằm hiểu cấu 
trúc, ý nghĩa, và động lực của văn bản 
đó. Văn bản đó cần được đặt trong chính 
ngôn ngữ và lịch sử của nó, trong mồi 
liên hệ với những văn bản trưóc đó và 
cảnh huống hiện tại. Quan điểm của ông 
ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ đề 
cao sức mạnh của sự thuần thục ngôn 
ngữ bản địa trong nghiên cứu khu vực 
mà còn có hàm ý về những hạn chế của 
khu vực học Mỹ nói riêng và khoa học xã 
hội Mỹ nói chung, đó là sự áp đặt những 
khái niệm, những lý thuyết, những mô 
hình vốn ra đời trong cảnh huống 
phương Tây đối với những phần còn lại 
của th ế  giới. Đây là lối mòn mà nền khu 
vực học sơ khai - Đông phương học của 
người châu Âu - vẫn từng mắc phải.

Các nhà khu vực học N hật Bản cũng 
đề cập đến việc học tiếng bản địa như là 
nội dung đầu tiên trong công tác chuẩn 
bị cho nghiên cứu khu vực bằng phương 
pháp nghiên cứu thực địa [10]. Theo 
Kataoka, để có thổ sử dụng và khai thác 
được các tư  liệu, cần có năng lực ngoại 
ngữ để đọc và hiểu các tư liệu này. Các 
quy trình tiến hành điều tra  thực địa tại 
địa phương cần hàng loạt các thao tác 
như thiết kế nghiên cứu, đọc tài liệu, ghi 
chép điều tra, phỏng vấn dân địa 
phương... và vì vậy, học tiếng địa 
phương ià yêu cầu sô" một.

IL Ngôn ngữ như một đốì tượng 
của n gh iên  cứu khu vực

1. N ghiên cứu ngôn ngữ trong khu  
vực học sơ khai

Một thành tựu quan trọng mà Đông 
phương học châu Âu th ế  kỷ 19 đã để lại 
cho ngôn ngữ học nhân loại là sự ra đời 
của phương pháp nghiên cứu so sánh 
trong ngôn ngữ học. Ngay từ  buổi đầu 
của Đông phương học, vối tham vọng 
“hiểu biết về Ấn Độ hơn bất cứ người 
châu Âu nào”, William Jones đã tiến 
hành sự nghiệp nghiên cứu của mình 
đầu tiên với việc xây dựng một bản “các 
đối tượng nghiên cứu trong thời gian tôi 
sông ỏ Ấn Độ” (4). Bản liệt kê cho thấy có 
sự hiện diện của ngữ văn trong hình hài 
của thơ và tu  từ  học. Jones, cũng như các 
nhà ngữ văn Đông phương học đầu tiên 
khác, khi bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ 
có lẽ chỉ với mục đích so sánh ngữ pháp 
để phục vụ cho việc thụ đắc các ngôn ngữ 
phương Đông của người châu Âu. Nhưng 
qua so sánh một cách có hệ thông tiếng 
Sanskrit của phương Đông với các ngôn 
ngữ phương Tây bằng phương pháp mà 
sau đó người ta gọi là so sánh lịch sử, 
ông lại có những kết luận khoa học liên 
quan đến những vấn đề phục nguyên 
nguồn gốc của các ngôn ngữ châu Âu. 
Những việc làm của ông cho thấy Đông 
phương học ngay từ  bước đầu đã mang 
tính triế t học và phương pháp luận sâu 
sắc, ảnh hưỏng m ạnh mẽ đến phương

(4) Bản “Các đối tượng nghiên cứu trong thời gian tôi 
sống ò ấn Độ’ gổm các mục cển nghiên cứu như Luật 
của người ấn Độ giáo và Hổi giáo, chính trị hiện đại và 
địa lý Hindus, các khoa học hỗn hợp của người châu á, 
y học, toán học, giải phẫu học, thơ, tu từ, âm nhạc cùa 
các nước phương Đông
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pháp luận của ngôn ngữ học hiện đại nói 
riêng và khu vực học hiện đại ngày nay 
nói chung - đó là phương pháp nghiên 
cứu so sánh mà mục tiêu đầu tiên là 
khẳng định một nguồn gốc phương Đông 
xa xôi lại chính là cơ sở của các ngôn ngữ 
châu Âu vốn rấ t cao ngạo và kiêu hãnh 
thời đó. Ông viết: “Dù cho mức độ cổ kính 
như th ế  nào, chữ Phạn (Sanskrit) có một 
cơ cấu thần kỳ, nó hoàn chỉnh hơn tiếng 
Hy Lạp, phong phú hơn Latinh và tinh 
tế  hơn cả hai ngôn ngữ trên, nhưng lại 
rấ t gần gũi hai ngôn ngữ trên, kể cả về 
gốc động từ và hình thức văn phạm. Sự 
gần gũi nhiều đến mức không một nhà 
ngữ văn nào khi xem xét ba ngôn ngữ 
trên lại không tin  rằng chúng đều xuất 
phát từ  một nguồn gốc chung nào đó” 
[Dẫn theo 15].

Tiếp nối William Jones là Ernest 
Renan vối công trình “Nghiên cứu các 
ngôn ngữ Xêm it” hoàn thành năm 1847 
và xuất bản lần đầu năm 1855. Công 
trình này đến nay tuy ít người biết đến 
nhưng lại được giới học thuật thòi đó 
đánh giá là công trình  nghiên cứu toàn 
diện đầu tiên về Đông phương học. 
“Nghiên cứu các ngôn ngữ Xêmit” được 
đánh giá là một đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển của ngữ hệ Ấn-Âu. Nếu như 
trước đó, người ta thấy tồn tại tư  tưởng 
về một ngôn ngữ đầu tiên do thần thánh 
ban cho thì sau những nghiên cứu ngôn 
ngữ của Jones và đặc biệt là của Renan, 
tư tưởng này đã lùi bước, nhường chỗ cho 
một tư tưởng khoa học được đúc kết trên 
cơ sở so sánh, phục nguyên nguồn gốc 
ngôn ngữ một cách khoa học. Đối vói nhà 
ngôn ngữ trong nghiên cứu phương Đông 
th ế  kỷ 19, không thể mô tả ngôn ngữ

như là một kết quả của sức mạnh thần 
thánh và siêu nhiên. Khái niệm “ngôn 
ngữ nguyên thủy” hay “ngôn ngữ gốc” do 
con người sáng tạo ra vào thòi gian này 
là một kết cục hợp lý sau nhiều năm tìm 
tòi, trăn  trở. Đây là một khái niệm chưa 
bao giò tồn tại như một đề tài tranh  cãi 
từ  khi nó ra đời. Và, ngay từ khi đó, 
người ta cũng đã thừa nhận cái gọi là 
“ngôn ngữ gốc” đó không thể tìm lại được 
mà chỉ có thể tái tạo lại nó qua “các quá 
trình ngữ văn học”(5) mà thôi. Tuy những 
động cơ chính trị được thể hiện bằng 
cách này hay cách khác đây đó trong tác 
phẩm vẫn khiến giới học thuật nhận 
định rằng “đôi vói Renan, công trình 
nghiên cứu ngôn ngữ Xêmit là biểu 
tượng của việc châu Âu và cả bản thân 
Renan thống trị phương Đông” nhưng 
xét ở góc độ khoa học, phải thừa nhận 
rằng ông là một nhà ngữ văn học tài ba 
và có nhiều đóng góp. Đóng góp đó không 
chỉ thể hiện ở những phát hiện về ngôn 
ngữ mà thể hiện ỏ cả việc tạo ra một ý 
thức mới về khoa học dựa trên tầm quan 
trọng về ngôn ngữ của phương Đông đôì 
với châu Âu.

Có thể nói, những phát hiện lổn về 
ngôn ngữ trong môn ngữ pháp so sánh 
của Sylvestre de Sacy, William Jones, 
Ernest Renan,... đều nhờ vào những thư 
tịch cổ được mang từ phương Đông về 
Paris và London. Không phải vô cớ mà 
E.W.Said cho rằng hầu hết các nhà Đông 
phương học đều bắt đầu sự nghiệp của 
mình bằng việc nghiên cứu vể ngữ văn 
và kết quả của cuộc cách mạng ngữ văn 
này đã sản sinh ra những Sacy, Jones,

(5) Cách dùng của Edward Said trong “Đông phương học"
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Renan... và các sinh viên của họ. Ngôn 
ngữ học trong Đông phương học châu Âu 
thực sự là một môn học so sánh dựa trên 
tiền đề lý thuyết cho rằng mỗi ngôn ngữ 
đều thuộc vào một nhóm nào đó, trong đó 
có hai nhóm lớn là các ngôn ngữ Ấn-Âu 
và các ngôn ngữ Xêmit.

Vào giữa th ế  kỷ 19, Đông phương học 
châu Âu đã trở thành  một kho tàng học 
thuật rộng lớn. Một trong những sản 
phẩm nối tiếng của kho tàng này là hai 
tập sách của Ju les Monl - thư ký của Hội 
châu Á ở Paris - nhan đề “Hai mươi bảy 
năm lịch sử  nghiên cứu phương Đ ông\ 
Trong hai mươi bảy năm này, không có 
một việc làm  nào của các học giả châu 
Âu về châu Á mà Monl không ghi vào 
mục “Nghiên cứu phương Đông'. Những 
ghi chép của ông liên quan đến một khôi 
lượng xuất bản phẩm vô cùng lớn về 
phương Đông, đặc biệt là các công trình 
về ngôn ngữ như tiếng Arập, một số' 
ngôn ngữ ở Ân Độ, tiếng Do Thái, Assiry, 
Babylon, Mông cổ, Trung Hoa, Miến 
Điện, Java... danh sách các công trình về 
ngôn ngữ trong 27 năm này, theo Monl, 
là không thể nào kể hết [Dân theo 15]. 
Điều này cho thấy  vị trí của ngôn ngữ 
trong số' các đối tượng mà Đông phương 
học và khu vực học đã từng nghiên cứu 
ngay từ buổi đầu và vị trí này sẽ càng 
được khẳng định vào thòi kỳ sau khi mà 
các nhà nghiên cứu, ngay cả trước sự sản 
sinh không ngừng của hàng loạt các lý 
thuyết ngôn ngữ học hiện đại, vẫn luôn ý 
thức rằng bằng ngôn ngữ và thông qua 
nghiên cứu ngôn ngữ, họ có thể hiểu và 
khám phá những lĩnh vực tr i thức rộng 
lớn hơn (như văn hoá, xã hội, nhân 
chủng...) ở mỗi khu vực.

Về m ặt phương pháp, những nghiên 
cứu ngôn ngữ trong Đông phương học 
châu Âu chủ yếu dùng phương pháp 
nghiên cứu so sánh trên  cơ sở nghiên cứu 
các văn bản (các tư liệu thành văn) là 
chính. Chúng ta sẽ có thể nhận thấy rõ 
đây là một đặc trưng của phương pháp 
nghiên cứu ngôn ngữ trong Đông phương 
học khi đặt nó trong sự đối lập vói 
phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ 
trong khu vực học hiện đại - giai đoạn 
sau Chiến tranh th ế  giối thứ  hai.

2. N ghiên cứu ngôn ngữ  trong khu
vực học h iện  đại

Đối tượng là ngôn ngữ ở đây thường 
được các nhà ngôn ngữ học xem xét dưói 
hai góc độ: (1) Nghiên cứu các đặc điểm 
của một ngôn ngữ để phục vụ việc dạy 
tiếng bản địa trong các chương trình đào 
tạo khu vực học; và (2) Nghiên cứu ngôn 
ngữ của một khu vực (thường là các 
phương ngữ hoặc các họ ngôn ngữ) trong 
các chương trình nghiên cứu ngôn ngữ 
học xã hội.

Dưới góc độ thứ nhất, nền khu vực 
học hiện đại vẫn tiếp nối sự nghiên cứu 
như ở thời sơ khai của nó với việc phân 
tích, nhận diện các đặc điểm ngữ âm, từ 
vựng, đặc biệt là ngữ pháp của một ngôn 
ngữ nhằm tìm ra những quy tắc, những 
quy luật vận hành bên trong mỗi hệ 
thông ngôn ngữ để giúp người học nắm 
bắt ngôn ngữ đó một cách nhanh chóng 
nhất. Ở thòi kỳ sau, khi nhu cầu đào tạo 
và nghiên cứu về nhiều khu vực khác 
nhau trên th ế  giối phát triển  bùng nổ, 
các công trình nghiên cứu ngôn ngữ dưới 
góc độ này lại càng nỏ rộ. Quan điểm 
nghiên cứu khu vực của Szanton, D. L. -
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như đã dẫn ở 1.2. - cũng cho rằng ngôn 
ngữ không chỉ là một đối tượng bình 
thường của nghiên cứu khu vực mà còn 
là một đối tượng cần phải được “nghiên 
cứu sâu”. Chỉ đơn cử vài ví dụ về các 
thành tựu nghiên cứu ngôn ngữ ỏ Khoa 
Quốc tế  học và Khư vực học, Đại học 
California Berkeley (Mỹ) và Đại học 
Cambridge (Anh) cũng thấy sô" lượng 
xuất bản phẩm nghiên cứu ngôn ngữ 
khu vực ít nhất cũng là hàng chục đầu 
sách, còn các luận văn ở các bậc học, các 
bài báo, bài nghiên cứu ngôn ngữ thì lên 
tối hàng trăm  [16].

Về nội dung, chiếm một sô" lượng 
đáng kể nhất là các công trình giối thiệu 
và nghiên cứu ngữ pháp tiếng bản địa. 
Chẳng hạn, chỉ trong vài năm, Trung 
tâm Nghiên cứu Nam Á của Đại học 
California Berkeley đã cho ra hàng loạt 
các công trình  nghiên cứu ngữ pháp các 
ngôn ngữ bản địa tại Nam Á như: 
“Introduction to Hindi Gramm ar” của 
Usha Ja in  , xuất bản năm 1995; rồi “An 
Introduction to the Sanskrit Language” 
của Robert p. Goldman và Sally J. 
Sutherland Goldman in lần thứ 3 năm 
1999; rồi “Interm ediate Hindi Reader” 
của Usha Ja in  xuất bản năm 1999.... 
Một số công trình  khác của khu vực học 
Anh cũng được coi là đáng chú ý như “A 
G ram m ar of Tariana, from Northwest 
Amazonia” của nhà Mỹ Latinh học 
Arnold J.Bauer; “G ram m ar of Semelai” 
của nhà Đông Nam Á học Nicole 
Kruspe... đều được xuất bản tại 
Cambridge University Press. Ngoài ra, 
các công trình, các bài nghiên cứu nhằm 
phục vụ việc thụ  đắc tiếng bản địa tham 
gia các Hội thảo nâng cao chất lượng đào

tạo và nghiên cứu khu vực ở tấ t cả các 
nước thì vô cùng đa dạng và không thể 
nào kể hết.

Tuy nhiên, nếu ngôn ngữ học trong 
nghiên cứu khu vực trước đây và dưói 
góc độ thứ nhất thường chỉ được nghiên 
cứu trên văn bản là chính th ì hiện nay, 
các học giả ngày càng cho ra nhiều công 
trình nghiên cứu theo hướng ngôn ngữ 
học xã hội, phân tích ngữ dụng và ngữ 
nghĩa, phân tích ngôn ngữ trong đối 
thoại văn hóa giữa các khu vực, rồi 
nghiên cứu các cộng đồng ngôn từ - 
những công việc đòi hỏi phải đặt ngôn 
ngữ trong bối cảnh xã hội. Đây là góc độ 
thứ hai khi quan sát ngôn ngữ như một 
đốỉ tượng của các chương trình  nghiên 
cứu khu vực. Chỉ nói đến chương trình 
điều tra  ngôn ngữ trong 10 năm từ  1962 
đến 1971 của Đại học Cambridge mang 
tên “Survey o f English Dialects” cũng đủ 
thấy sự quan tâm  của nghiên cứu khu 
vực đối với phương ngữ các khu vực thật 
là đáng kể. Chương trình  điều tra  này có 
m ặt ở hầu hết các phương ngữ của tiếng 
Anh ỏ nhiều khu vực khác nhau như Bắc 
Mỹ, Canada, New-zeland, Ailen, Đông 
Nam Á... với hàng chục tập  ấn phẩm ghi 
lại kết quả điều tra  ở mỗi khu vực [Dân 
theo 5]. Những nghiên cứu điều tra  này 
tập trung vào hàng loạt các vấn đề như 
cảnh huống, chính sách ngôn ngữ; k ế  
hoạch hoá ngôn ngữy đặc biệt được chú 
trọng là tình trạng song ngữ, đa ngữ  và 
tiếp xúc ngôn ngữ/phương ngữy cả 
phương ngữ địa lý lẫn phương ngữ xã 
hội. Ở các cơ sỏ nghiên cứu khu vực khác, 
các công trình  nghiên cứu ngôn ngữ/ 
phương ngữ khu vực theo hướng này, dù 
chưa thành hệ thống nhưng cũng có
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những thành  tựu n h ấ t định. Một ví dụ 
nữa là các công trình  nghiên cứu các 
phương ngữ Trung Quốc tạ i Hồng Kông, 
Ma Cao, Q uảng Châu, Thượng Hải... của 
các học giả Mỹ chủ yếu cũng từ  Trung 
tâm  nghiên cứu Trung Quốc tạ i Đại học 
California Berkeley như Bauer Robert 
vói phương ngữ Q uảng Đông, Ball J. 
Dyer với phương ngữ Ma Cao, Matisoff 
Jam e vối phương ngữ Lahu, McCoy John 
với phương ngữ Hồng Kông... [Dẫn theo 2]

Ngôn ngữ như một đối tượng nghiên 
cứu ở góc độ thứ  hai này còn có m ặt 
trong các chương trìn h  nghiên cứu tổng 
thể về cảnh quan của một khu vực. Khu 
vực được nghiên cứu trong những chương 
trình  này thường nhỏ hơn phạm  vi một 
quốc gia, có thể chỉ là một vùng lãnh thổ, 
một huyện, xã, thậm  chí một làng và các 
biến thể ngôn ngữ khu vực được quan sát 
ngay trong cảnh huống của khu vực đó 
và trong mối quan hệ với các biến thể ỏ 
các khu vực lân  cận và với ngôn ngữ quốc 
gia có khu vực đó. Đây là một phạm vi 
bắt đầu nhận được sự chú ý của khu vực 
học hiện đại trong một vài thập  kỷ gần 
đây và đang trở thành  một xu hướng 
nghiên cứu chính.

Về m ặt phương pháp, nghiên cứu 
ngôn ngữ trong khu vực học hiện đại 
không chỉ được thực hiện trên  tư liệu 
thành  văn là các thư  tịch cổ, các loại văn 
bản (nghiên cứu ngôn ngữ) mà chủ yếu 
được dựa trên  những nguồn tư  liệu sông
- trên  lòi nói (nghiên cứu lời nói). Điều 
này x u ấ t p h á t từ  xu hướng nghiên  cứu

của cả hai phía: 1. Xu hưống nghiên cứu 
ngôn ngữ học thòi hậu cấu trúc luận Là 
nghiên cứu lời nói và phải đặt ngôn ng-ữ 
trong bối cảnh; 2. Xu hướng nghiên cứu 
khu vực học hiện đại là phải từ bỏ lối 
nghiên cứu của “các triết gia trên  ghế 
bành” để ra thực địa. So với nghiên cứu 
ngôn ngữ của giai đoạn trước, có thể gọi 
đây là một đặc điểm của giai đoạn này 
nhưng cũng có thể gọi là một bước tiến. 
Tuy nhiên, những phương pháp này 
hoàn toàn không loại trừ  nhau mà có thể 
song song tồn tại vì một mục đích chung.

Kết luận

Ngôn ngữ trong nghiên cứu khu vực, 
nhìn từ hai góc độ như bài viết đề cập tới 
chỉ là một sự tách bạch tương đối. Một 
cách biện chứng và linh hoạt, cần phải 
hiểu rằng không thể tách bạch rạch ròi 
hai loại ngôn ngữ: một là phương tiện và 
một là đốỉ tượng nghiên cứu của nghiên 
cứu khu vực vì mối quan hệ tương hỗ và 
khả năng chuyển đổi cho nhau giữa 
chúng. Trong lịch sử phát triển tuy chưa 
dài nhưng cũng không quá ngắn của 
ngành khu vực học, dù hiện diện với tư 
cách nào thì ngôn ngữ cũng luôn thể 
hiện vai trò không gì thay thế được của 
nó. Vai trò này luôn luôn được khẳng 
định và ngày càng được khẳng định, trở 
thành một yêu cầu mang tính phương 
pháp luận mà nghiên cứu khu vực ở bất 
cứ thòi đại nào, thể chế nào, với mục đích 
nào... cũng đều phải tuân  thủ như một 
sự bảo vệ cho lý do tồn tại của chính mình.
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LANGUAGE AS A MEANS AND OBJECT OF AREA STUDIES

Dr. Trinh Cam Lan

Department o f Oriental Studies,
College o f Social Sciences and Humanities, VNU

The meaningfull relationship between language and Area Studies is accepted a 
truth. As another disciplines, language is one of objects of Area Studies. Moreover, not 
only object, but language is a helpful means in this discipline. This paper deals with 
the role of language in Area Studies during it’s developing history, from the beginning 
with Orientalism of European Scholars to present.

The paper consists of two parts:

1. Language as a mean of Area Studies

2. Language as a object of Area Studies

Each part is divided into two periods: Orientalism of European Scholars and Area 
Studies after the Second World War with the summarizing evidences about the role of 
language as a mean of Area Studies, as well as summarizing subjects of language 
studied in Area Studies.
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